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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH
Một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mưới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /2026/NQ-HĐND)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
b) Nghị quyết này không áp dụng đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.
Điều 2. Nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ chung
1. Việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, bình đẳng.
2. Các chính sách hỗ trợ chỉ áp dụng một lần trong một năm cho cùng một đối tượng và nội dung hỗ trợ tại quy định này.
3. Đối với mỗi nội dung hỗ trợ, tổ chức, cá nhân chỉ được lựa chọn một chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí nhà nước. Trường hợp tổ chức, cá nhân đồng thời đáp ứng điều kiện nhiều nội dung, mức hỗ trợ khác nhau theo quy định của Nghị quyết này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất.
4. Đối tượng được hưởng hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết này nếu vi phạm nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ hoặc không có khả năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thì phải hoàn trả kinh phí đã được hỗ trợ về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được áp dụng quy định về chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 9 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15, Nghị định số 265/2025/NĐ-CP, Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
Điều 3. Nguồn kinh phí và thực hiện chi kinh phí
1. Nguồn vốn được bố trí từ Ngân sách tỉnh (chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số), Quỹ Phát triển khoa học công nghệ và các nguồn hợp pháp khác.
2. Đối với tổ chức công lập, kinh phí được cấp vào nguồn ngân sách phân bổ hằng năm của cơ quan. Đối với chủ tàu cá được hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình thì kinh phí được cấp vào nguồn ngân sách hàng năm của cấp xã. Đối với các tổ chức ngoài công lập, nhóm cá nhân, cá nhân khác thì kinh phí được cấp vào nguồn ngân sách hằng năm của Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện chi hỗ trợ.
3. Căn cứ vào nguồn kinh phí được phân bổ, tổ chức công lập và Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chi kinh phí theo quy định về chi ngân sách nhà nước.
4. Tổ chức, cá nhân thụ hưởng chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và báo cáo kết quả theo quy định. Các nội dung, nhiệm vụ đã được phê duyệt trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND đến khi hoàn thành.
Điều 4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
1. Thành phần hồ sơ
a) Đối với nội dung hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá:
a1) Đơn đề nghị hỗ trợ: (mẫu 1a đối với cá nhân, mẫu 1b đối với tổ chức).
a2)  Hóa đơn, chứng từ hợp pháp cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
a3) Chứng thực bản sao từ bản chính còn thời hạn các loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá, căn cước công dân/ hộ chiếu đối với cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức, hợp đồng sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh.
a4) Biên bản làm việc xác minh hành vi vi phạm mất kết nối VMS bất khả kháng của tàu cá (nếu có).
b) Đối với các nội dung hỗ trợ khác:
b1) Bản chính Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này);
b2) Bản sao tài liệu minh chứng theo điều kiện của từng nội dung hỗ trợ;
b3) Bản chính cam kết ứng dụng, hỗ trợ và bản chính Kế hoạch ứng dụng, áp dụng các nội dung hỗ trợ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử (tài liệu được scan từ bản chính).
Điều 5. Quy trình thực hiện
1. Đối với nội dung hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá
a) Trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 12 hàng năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, UBND cấp xã danh sách tàu cá mất kết nối trên 6h trên biển, tàu cá mất kết nối trên 10 ngày trên biển, tàu cá vượt qua ranh giới vùng được phép khai thác thuỷ sản trên biển. 
b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn các chủ tàu cá đủ điều kiện hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình lập 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định. Trong đó đơn đề nghị hỗ trợ phải có xác nhận của chủ tịch UBND cấp xã.
c) Bước 1. Chủ tàu cá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ (hồ sơ) tại UBND cấp xã.
c1) Thành phần hồ sơ:
Lần đầu: nộp đầy đủ thành phần theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Quy định này.
Lần đề nghị hỗ trợ tiếp theo: Đơn đề nghị hỗ trợ mẫu 1a đối với cá nhân, mẫu 1b đối với tổ chức; hóa đơn, chứng từ hợp pháp cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình của kỳ đề nghị hỗ trợ; các loại giấy tờ quy định tại mục 1 (nếu có thay đổi).
c2) Thời gian nhận hồ sơ:  từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 12 hàng năm.
d) Bước 2. UBND cấp xã lưu 01 bộ hồ sơ. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ của chủ tàu cá, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, lập danh sách chủ tàu cá đề nghị hỗ trợ (theo mẫu 2a); tổ chức thẩm tra hồ sơ, lập danh sách các tàu cá vi phạm mất kết nối VMS trên biển (theo mẫu 2b), kèm theo hồ sơ (đã được số hóa và chứng thực ký số của UBND cấp xã) của chủ tàu cá gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính để thẩm định.
đ) Bước 3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp danh sách các chủ tàu cá đủ điều kiện hưởng hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá, trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện.
e) Bước 4. Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính thực hiện cấp bổ sung kinh phí có mục tiêu cho ngân sách cấp xã. 
g) Bước 5. UBND cấp xã thực hiện chi trả, thanh quyết toán kinh phí cho đối tượng theo đúng quy định.
2. Đối với nội dung hỗ trợ khác
a) Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 của quy định này, nộp hồ sơ theo thông báo hằng năm của Sở Khoa học và Công nghệ.
b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chuyên gia có liên quan, thực hiện thẩm định hồ sơ; báo cáo kết quả thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Việc thẩm định hồ sơ thông qua hình thức Hội đồng thẩm định hoặc Tổ thẩm định. Kinh phí phục vụ thẩm định được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện chương trình, nhiệm vụ, hoạt động hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ:
c1) Trường hợp kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ.
c2) Trường hợp kết quả thẩm định hồ sơ không đủ điều kiện hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản thông báo, trong đó nêu rõ lý do.
d) Căn cứ Quyết định phê duyệt hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí đủ nguồn lực và phân bổ kinh phí trong năm tài chính kế tiếp đến cơ quan có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này để thực hiện chi hỗ trợ theo quy định.

CHƯƠNG II
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ; TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN ỨNG DỤNG VÀ NHÂN RỘNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÁC CẤP; KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Điều 6. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ
1. Đối tượng áp dụng
a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhận chuyển giao công nghệ để đổi mới công nghệ đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này.
b) Cá nhân có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh; doanh nghiệp và tổ chức có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khác khi đáp ứng điểm b, điểm c,điểm d khoản 2 Điều này.
2. Điều kiện hỗ trợ.
a) Công nghệ chuyển giao không thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao theo quy định của pháp luật; phải thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.
b) Công nghệ chuyển giao thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật; phải thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.
c) Trường hợp bên nhận công nghệ và bên giao công nghệ cùng có trụ sở chính, nơi thường trú trên địa bàn tỉnh thì chỉ hỗ trợ cho bên nhận công nghệ hoặc bên giao công nghệ (các bên phải có văn bản thỏa thuận).
d) Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được nhận hỗ trợ tối đa đến 03 hợp đồng/năm. 
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau khi hợp đồng chuyển giao công nghệ được thanh lý.
4. Mức hỗ trợ
a) Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị dưới 1.000 triệu đồng, hỗ trợ 30% giá trị hợp đồng, tối đa đến 250 triệu đồng/hợp đồng.
b) Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị từ 1.000 triệu đồng trở lên, hỗ trợ 25% giá trị hợp đồng, tối đa đến 500 triệu đồng/hợp đồng.
5. Tài liệu minh chứng
a) Bên giao công nghệ phải có văn bản chứng minh quyền sở hữu công nghệ hoặc quyền được chuyển giao công nghệ.
b) Bên nhận công nghệ phải có Giấy chứng nhận đăng ký dự án đầu tư hoặc văn bản tương đương.
c) Văn bản thẩm định giá công nghệ do tổ chức có thẩm quyền cấp.
d) Hợp đồng và thanh lý hợp đồng chuyển giao công nghệ.
d) Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.
Điều 7. Hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Điều kiện hỗ trợ.
a) Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ứng dụng, nhân rộng đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá nghiệm thu/ đánh giá cuối kỳ xếp loại đạt trở lên; có địa chỉ ứng dụng trên địa bàn tỉnh. 
b) Ưu tiên ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được đầu tư từ ngân sách của tỉnh.
c) Không hỗ trợ các tổ chức cá nhân đã thực hiện cùng nội dung đề nghị hỗ trợ dưới hình thức nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025. 
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ thông qua các mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
4. Mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ xây dựng mô hình được xác định căn cứ nhu cầu thực tế của từng mô hình trên cơ sở kết quả thẩm định và ý kiến đánh giá, xét duyệt của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ (nếu có). Cụ thể: 
a)Hỗ trợ 100% tổng kinh phí thực hiện, tối đa 3.000 triệu đồng đối với các mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển lợi ích chung của cộng đồng. 
b)Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện, tối đa 1.500 triệu đồng đối với các mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp. 
c) Hỗ trợ 50% tổng kinh phí thực hiện, tối đa 2.000 triệu đồng đối với các mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu không thuộc các lĩnh vực nêu tại điểm a, điểm b khoản này.
Điều 8. Phát triển lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
2. Điều kiện hỗ trợ.
Tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được cấp lần đầu Giấy chứng nhận: tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp.
4. Mức hỗ trợ
a) Tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, được hỗ trợ 100 triệu đồng/Giấy chứng nhận.
a) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hỗ trợ 150 triệu đồng/Giấy chứng nhận.
5. Tài liệu minh chứng
a) Giấy chứng nhận: tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ hoặc doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
b) Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.
Điều 9. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2. Điều kiện hỗ trợ.
Công nghệ mới, sản phẩm mới được phải được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định và được cấp văn bản công nhận theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP và văn bản quy định khác.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp.
4. Mức hỗ trợ
a) Đối với sản phẩm mới: 50 triệu đồng/sản phẩm; mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được tối đa đến 05 sản phẩm/năm.
b) Đối với công nghệ mới: 150 triệu đồng/công nghệ; mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được hỗ trợ tối đa đến 05 công nghệ/năm.
5. Tài liệu minh chứng
a) Văn bản công nhận sản phẩm mới, công nghệ mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
b) Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Điều 10. Phát triển lực lượng công nghệ cao, công nghệ chiến lược
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; cá nhân có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh.
2. Điều kiện hỗ trợ.
a) Tổ chức, cá nhân được cấp lần đầu Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, công nghệ chiến lược; cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược. 
b) Tổ chức, doanh nghiệp lần đầu được công nhận, xác nhận là trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược; doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao.
c) Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có sản phẩm được xác nhận là sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
4. Mức hỗ trợ
a) Cơ sở ươm tạo công nghệ cao, công nghệ chiến lược; cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược được hỗ trợ 100 triệu đồng/Giấy chứng nhận. 
b) Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao được hỗ trợ 150 triệu đồng/Giấy chứng nhận.
c) Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược được hỗ trợ 200 triệu đồng/doanh nghiệp.
c) Sản phẩm được xác nhận là sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược được hỗ trợ 50 triệu đồng/sản phẩm; mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 05 sản phẩm/năm.
5. Tài liệu minh chứng
a) Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, công nghệ chiến lược; cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược hoặc Văn bản công nhận, xác nhận Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao hoặc Văn bản xác nhận là sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược.
b) Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp; căn cước của cá nhân.
CHƯƠNG III
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 11. Phát triển lực lượng hoạt động đổi mới sáng tạo
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh hoạt động đổi mới sáng tạo.
2. Điều kiện hỗ trợ.
Tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; cá nhân có thông tin trường trú và nơi ở trên địa bàn tỉnh được cấp lần đầu Giấy chứng nhận hoặc công nhận là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức đổi mới sáng tạo, cá nhân/nhóm cá nhân đổi mới sáng tạo.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp.
4. Mức hỗ trợ
100 triệu đồng/Giấy chứng nhận.
5. Tài liệu minh chứng
a) Giấy chứng nhận hoặc công nhận là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức đổi mới sáng tạo, cá nhân/nhóm cá nhân đổi mới sáng tạo.
b) Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp; văn bản xác nhận cho cá nhân có địa chỉ thường trú và nơi ở trên địa bàn tỉnh của chính quyền địa phương.
Điều 12. Công tác quản lý hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
1. Đối tượng áp dụng
Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
2. Điều kiện hỗ trợ
Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ theo hình thức giao dự toán trực tiếp cho cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Thuê địa điểm tổ chức sự kiện, chi thông tin tuyên truyền về sự kiện và chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức sự kiện: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được cấp thẩm quyền của tỉnh phê duyệt.
b) Chi tiếp các đoàn và khách mời quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước, quốc tế trong thời gian tổ chức sự kiện theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh.
Điều 13. Hỗ trợ tham gia sự kiện ngày hội khởi nghiệp, sự kiện khởi nghiệp sáng tạo và cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo
1. Đối tượng hỗ trợ
a) Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh tham gia Ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
b) Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp (đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hưng Yên tổ chức.
2. Điều kiện hỗ trợ
Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có giấy xác nhận của Ban tổ chức đã tham gia Ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hoặc đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh tổ chức.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp sau khi được cấp giấy xác nhận tham gia Ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hoặc đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh tổ chức.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện Ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo: 10 triệu đồng/đơn vị tham gia
b) Chi giải thưởng cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hưng Yên tổ chức với các mức như sau: 40 triệu đồng/giải nhất; 30 triệu đồng/giải nhì; 20 triệu đồng/giải ba; 10 triệu đồng/giải khuyến khích.
c) Chi giải thưởng cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có giải pháp, mô hình, đề tài đã có sản phẩm đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hưng Yên tổ chức với các mức như sau: 80 triệu đồng/giải nhất; 60 triệu đồng/giải nhì; 40 triệu đồng/giải ba; 20 triệu đồng/giải khuyến khích.
Số lượng các giải thưởng thực hiện theo quy định tại Thể lệ (hoặc Điều lệ) tổ chức các cuộc thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5. Dự án, giải pháp, mô hình, đề tài đạt giải hoặc được Hội đồng đánh giá có tiềm năng thương mại hóa được ưu tiên xem xét chuyển tiếp sang chương trình ươm tạo, tăng tốc, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ, nhiệm vụ công nghệ cao/công nghệ chiến lược, phiếu hỗ trợ tài chính hoặc kết nối quỹ, nhà đầu tư theo điều kiện của từng cơ chế pháp luật. Khoản hỗ trợ chuyển tiếp là chính sách độc lập với tiền giải thưởng và không thanh toán trùng cùng một nội dung chi.
Điều 14 . Hỗ trợ phát triển và bảo hộ tài sản trí tuệ
1. Đối tượng áp dụng/hỗ trợ
a) Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn tỉnh.
b) Đối tượng hỗ trợ: Là các sản phẩm của kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; sản phẩm, dịch vụ thuộc Chương trình OCOP, sản phẩm làng nghề, làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm du lịch gắn với địa danh của địa phương và các sản phẩm khác thuộc phạm vi bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
2. Điều kiện hỗ trợ
a) Đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc xác lập quyền theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; 
b) Có cam kết khai thác, sử dụng và quản trị quyền sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
c) Nội dung đề nghị hỗ trợ chưa được hưởng chính sách khác từ ngân sách nhà nước.
3. Hình thức hỗ trợ
a) Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đăng ký trong nước sẽ được hỗ trợ trực tiếp sau khi được cấp văn bằng bảo hộ 
b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới ở trong nước và đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ chi phí tư vấn và đăng ký bảo hộ xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước đối với kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu thông thường; mỗi đối tượng hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp tối đa 03 văn bằng/tổ chức. Mức hỗ trợ bằng 100% chi phí tư vấn và đăng ký theo hóa đơn tài chính, hợp đồng thực tế nhưng không vượt quá:
a1) 15 triệu đồng/văn bằng đối với nhãn hiệu thông thường, kiểu dáng công nghiệp;
a2) 30 triệu đồng/đơn chấp nhận hợp lệ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích, công nhận giống cây trồng mới. 
b) Hỗ trợ tối đa 100% chi phí tư vấn và đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu ở nước ngoài hoặc đăng ký quốc tế nhưng không vượt quá 60 triệu đồng/đơn chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn. Tần suất hỗ trợ ; 
c) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể trong nước và nước ngoài;
d) Hỗ trợ quản lý, khai thác, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 
đ) Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản trị tài sản trí tuệ nội bộ gắn với hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ, khai thác thương mại và quản trị rủi ro pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ; 
e) Các nội dung quy định tại điểm c, d, đ, e khoản 4 Điều này được thực hiện theo dự toán nhiệm vụ đổi mới sáng tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên các đối tượng sở hữu trí tuệ có khả năng thương mại hóa cao, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, sản phẩm, dịch vụ thuộc Chương trình OCOP, sản phẩm làng nghề, làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm du lịch gắn với địa danh của địa phương và các sản phẩm khác thuộc phạm vi bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
5. Tài liệu minh chứng
a) Đơn đăng ký hoặc văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
b) Hồ sơ chứng minh chi phí thực hiện (hóa đơn tài chính, hợp đồng,..);
c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc giấy tờ hợp pháp của cá nhân;
d) Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Điều 15. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới 
1. Đối tượng hỗ trợ
Là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến chất lượng, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới quy định tại khoản 3 Điều 22 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp sau khi thanh lý hợp đồng hoặc doanh nghiệp đã thực hiện xong nội dung quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều này.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp và xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
c) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
d) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
Điều 16. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
1. Đối tượng hỗ trợ
Là doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
2. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 25 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp sau khi thanh lý hợp đồng hoặc doanh nghiệp thực hiện xong nội dung quy định tại điểm a, điểm b, khoản 4 Điều này.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng
Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ 100% chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật nhưng không quá 20 triệu đồng/sản phẩm/năm/doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng
Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

CHƯƠNG V
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Điều 17. Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
1. Đối tượng hỗ trợ
Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:
a) Là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
b) Thực hiện các giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp sau khi hợp đồng được thanh lý.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh, tối đa 100 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp nhỏ, tối đa 200 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp vừa.
b) Hỗ trợ 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh tối đa 70 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và tối đa 120 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp vừa.
Điều 18. Hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh
1. Đối tượng hỗ trợ 
Doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân là chủ tàu cá đăng ký tại tỉnh Hưng Yên. 
2. Điều kiện hỗ trợ 
Chủ tàu cá đáp ứng các điều kiện sau: 
a) Chủ tàu cá đăng ký tại tỉnh Hưng Yên và có đầy đủ các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản; Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá.
b) Tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, có Hợp đồng thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá được ký kết giữa chủ tàu cá với đơn vị cung cấp dịch vụ còn thời hạn kèm theo hóa đơn cung cấp dịch vụ. 
c) Thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá phải đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 khi tàu cá hoạt động trên biển, đảo (nơi không có cảng cá) và neo đậu tại bờ, đảo (nơi có cảng cá) theo đúng quy định tại điểm e khoản 5 Điều 26 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp cho chủ tàu cá.
4. Nội dung và mức hỗ trợ 
Hỗ trợ 100% theo Hóa đơn giá trị gia tăng cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá hàng năm (không bao gồm các dịch vụ phát sinh khác) nhưng tối đa 04 triệu đồng/tàu/năm./.


Phụ lục I
DANH MỤC BIỂU MẪU 
HỖ TRỢ ỨNG DỤNG VÀ NHÂN RỘNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÁC CẤP
(Kèm theo Nghị quyết số        /2026/NQ-HĐND ngày     /    /2026 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên)
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Mẫu 01-TT.ƯDKQ
	CƠ QUAN ĐỀ XUẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:……./TTr-…...
	……., ngày... tháng... năm…..  


TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp năm …..
	Kính gửi: 
	

	
	· Sở Khoa học và Công nghệ;
· Sở Tài chính.


Căn cứ Nghị quyết số        /2026/NQ-HĐND ngày     /    /2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định một số chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030;
Căn cứ các căn cứ pháp lý, văn bản liên quan khác (nếu có);
(Cơ quan đề xuất)…. trình Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính xem xét thẩm định mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp năm 20…. cho (Cơ quan đề xuất)….với các nội dung chủ yếu như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ quan đề xuất: ……………..
2. Tên mô hình: ………………
Ứng dụng và nhân rộng kết quả nhiệm vụ……….[footnoteRef:1]: “………..”[footnoteRef:2] [1:  Nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc nhiệm vụ đổi mới sáng tạo]  [2:  Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá nghiệm thu/ đánh giá cuối kỳ xếp loại đạt trở lên] 

3. Dự kiến kinh phí:…. triệu đồng. Trong đó:
- Nguồn ngân sách nhà nước: .... triệu đồng
- Nguồn tự có của cơ quan, tổ chức:…. triệu đồng
- Nguồn khác: …. triệu đồng 
4. Thời gian thực hiện mô hình[footnoteRef:3]:……. [3:  Trong trường hợp nhiệm vụ có thời gian thực hiện trên 01 năm thì cần xác định dự toán kinh phí thực hiện trong từng năm.] 

5. Các nội dung khác (nếu có).
II. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
Đề nghị hỗ trợ từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 20… của tỉnh Hưng Yên
III. HỒ SƠ TÀI LIỆU KÈM THEO
- Quyết định phê duyệt Thuyết minh mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp năm ….;
- Thuyết minh mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp kèm theo;
	- Báo giá, căn cứ xây dựng dự toán chi tiết các khoản chi;
- Các tài liệu khác có liên quan.
(Cơ quan đề xuất)…. kính trình Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính xem xét thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu:...
	CƠ QUAN ĐỀ XUẤT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Mẫu 02-PD.TMMH
	CƠ QUAN ĐỀ XUẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……./TTr-…...
	…………., ngày … tháng …. năm 20…….



QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Thuyết minh mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp năm …..

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số        /2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định một số  chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030;
Căn cứ các căn cứ pháp lý, văn bản liên quan khác (nếu có);
…
(Cơ quan đề xuất)… ban hành Quyết định 	

Điều 1. Phê duyệt Thuyết minh mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp năm ….. cụ thể như sau:
1. Tên mô hình: ………………
Ứng dụng và nhân rộng kết quả nhiệm vụ……….[footnoteRef:4]: “………..”[footnoteRef:5] [4:  Nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc nhiệm vụ đổi mới sáng tạo.]  [5:  Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá nghiệm thu/ đánh giá cuối kỳ xếp loại đạt trở lên.] 

2. Tên đơn vị thực hiện: ……………..
3. Dự kiến kinh phí:…. triệu đồng. Trong đó:
- Nguồn ngân sách nhà nước: .... triệu đồng
- Nguồn tự có của cơ quan, tổ chức:…. triệu đồng
- Nguồn khác …..: [footnoteRef:6]…. triệu đồng  [6:  Là nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có, như: nguồn doanh nghiệp, xã hội hóa, tài trợ hoặc các nguồn huy động khác,….] 

4. Thời gian thực hiện mô hình :……. tháng, từ tháng… đến tháng…năm ….
(Có Thuyết minh mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp kèm theo)
Điều 2. (Đơn vị thực hiện)…. có trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm  việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng (Cơ quan đề xuất) …., (Đơn vị thực hiện)….  và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Tài chính;
….
- Lưu: VT,….
	CƠ QUAN ĐỀ XUẤT
(Ký và đóng dấu)



Mẫu 03-TMMH
	………..(CƠ QUAN QUẢN LÝ)
………….. (ĐƠN VỊ THỰC HIỆN)



THUYẾT MINH MÔ HÌNH
ỨNG DỤNG VÀ NHÂN RỘNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÁC CẤP

Tên mô hình:……………………………………………………………….
Ứng dụng và nhân rộng kết quả của nhiệm vụ[footnoteRef:7] …………: “………..”[footnoteRef:8] [7:  Nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc nhiệm vụ đổi mới sáng tạo]  [8:  Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá nghiệm thu/ đánh giá cuối kỳ xếp loại đạt trở lên] 



Cơ quan quản lý:…………
Đơn vị thực hiện:………………
Thời gian thực hiện: …………







Hưng Yên, năm….




THUYẾT MINH MÔ HÌNH
ỨNG DỤNG VÀ NHÂN RỘNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÁC CẤP

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên mô hình: ……………………….
Ứng dụng và nhân rộng kết quả nhiệm vụ……….[footnoteRef:9]: “………..”[footnoteRef:10] [9:  Nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc nhiệm vụ đổi mới sáng tạo]  [10:  Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá nghiệm thu/ đánh giá cuối kỳ xếp loại đạt trở lên] 

- Tổ chức chủ trì: …..
- Thời gian thực hiện:…..
- Đã được Hội đồng/ Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu/ đánh giá cuối kỳ xếp loại ….. ngày …….
2. Tính cấp thiết cần triển khai thực hiện mô hình (Luận giải lý do cần triển khai mô hình này, nêu thực trạng/vấn đề đang tồn tại; kết quả nghiên cứu đã có; hiệu quả đã đạt được hoặc tiềm năng của kết quả nghiên cứu; lý do cần tiếp tục ứng dụng và nhân rộng,….)
………………………………..
3. Quy mô, địa điểm, thời gian thực hiện
- Quy mô: (Ghi quy mô triển khai mô hình bằng các chỉ tiêu cụ thể như diện tích, số mô hình, số hộ, số cơ sở, số thiết bị, số đối tượng được chuyển giao... tùy theo tính chất mô hình)
……………….
- Địa điểm: (Ghi địa điểm thực hiện cụ thể, từ thôn/tổ, xã/phường, Nếu triển khai ở nhiều địa điểm thì liệt kê đầy đủ hoặc nêu rõ số lượng địa điểm)
………………..
- Thời gian: … tháng, từ tháng… đến tháng…năm …
4. Kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí:…. triệu đồng
Trong đó:
- Ngân sách SNKHCN,ĐMST&CĐS:…. triệu đồng
- Nguồn tự có của cơ quan, tổ chức:…. triệu đồng
- Nguồn khác …..: [footnoteRef:11]…. triệu đồng [11:  Là nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có, như: nguồn doanh nghiệp, xã hội hóa, tài trợ hoặc các nguồn huy động khác,….] 

5. Cơ quan quản lý:…………
6. Đơn vị thực hiện:………………
7. Đơn vị đơn vị phối hợp thực hiện, đơn vị hướng dẫn kỹ thuật (Ghi tên các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, chuyên gia hoặc cá nhân tham gia phối hợp thực hiện và/hoặc hướng dẫn kỹ thuật, nêu rõ vai trò hoặc nội dung phối hợp chính của từng đơn vị nếu có nhiều đơn vị/ Đơn vị hướng dẫn kỹ thuật là Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc nhiệm vụ đổi mới sáng tạo,….)
………………………………………
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HIỆN
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung (Nêu những kết quả mà mô hình cần đạt được sau khi hoàn thành, mục tiêu phải phù hợp với tính chất ứng dụng/nhân rộng và có thể kiểm tra, đánh giá được.)
…………………….
1.2. Mục tiêu cụ thể (Xác định các mục tiêu cụ thể bảo đảm phục vụ trực tiếp cho mục tiêu chung)
- Mục tiêu cụ thể 1:…………………
- Mục tiêu cụ thể 2:………………….
- Mục tiêu cụ thể 3:……………………
2. Nội dung thực hiện (Luận giải những công việc cần thực hiện để hoàn thành các mục tiêu cụ thể, mục tiêu chung đã đề ra ở trên, bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp với mục tiêu)
2.1. Nội dung 1:……………….
- Công việc 1.1:………………
- Công việc 1.2:……………..
- Công việc 1.n:………………..
2.2. Nội dung 2:……………….
- Công việc 2.1:………………
- Công việc 2.2:……………..
- Công việc 2.n:………………..
2.3. Nội dung n:……………….
- Công việc n.1:………………
- Công việc n.2:……………..
- Công việc n.n:………………..
……………
3. Phương án tổ chức và tiến độ thực hiện
3.1. Phương án tổ chức (Nêu rõ nhiệm vụ của đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp thực hiện, đơn vị hướng dẫn kỹ thuật; cách thức chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi và đánh giá quá trình triển khai)
…………………………….
3.2. Tiến độ thực hiện
	STT
	Nội dung 
công việc
	Kết quả đạt được
	Tiến độ  thời gian
	Đơn vị, cá nhân thực hiện
	Ghi chú

	1
	Nội dung 1:…..
	
	
	
	

	
	- Công việc 1:…
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


III. DỰ KIẾN SẢN PHẨM, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ, KẾ HOẠCH NHÂN RỘNG 
1. Dự kiến sản phẩm của mô hình (Liệt kê các sản phẩm, kết quả cụ thể dự kiến đạt được khi kết thúc mô hình. Sản phẩm phải phù hợp với mục tiêu và nội dung thực hiện, ưu tiên ghi rõ số lượng và chất lượng/chỉ tiêu cần đạt)
……………………………
2. Phân tích hiệu quả (hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường…) (Phân tích những lợi ích dự kiến đạt được khi ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu. Có thể phân tích theo các nhóm: hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường và các hiệu quả khác phù hợp với mô hình. Nên sử dụng số liệu để so sánh trước và sau khi ứng dụng)
……………………….
3. Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình (Nêu phương án đưa kết quả của mô hình tiếp tục được ứng dụng và nhân rộng ở phạm vi rộng hơn sau khi hoàn thành. Cần xác định rõ địa bàn, đối tượng, quy mô dự kiến nhân rộng và phương thức thực hiện như tập huấn, chuyển giao công nghệ, tham quan mô hình, hội thảo, tài liệu hướng dẫn...)
……………………………..

Hưng Yên, ngày …. tháng…. năm …..

	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Ký và đóng dấu)
	CƠ QUAN QUẢN LÝ
(Ký và đóng dấu)

	


4

DANH MỤC
DỰ TOÁN CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI
(Kèm theo Thuyết minh mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp)
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách SNKHCN, ĐMST&CĐS
	Nguồn tự có của cơ quan, tổ chức
	Nguồn khác
	

	I
	Công hoặc thuê khoán chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Thiết bị, máy móc
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chi khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
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PHỤ LỤC II
DANH MỤC BIỂU MẪU ÁP DỤNG 
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN ĐỔI SỐ
(Kèm theo Nghị quyết số        /2026/NQ-HĐND ngày     /    /2026 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên)

	TT
	Ký hiệu
	Tên biểu mẫu

	1
	Mẫu 01. CĐS

	Đơn đề nghị hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá (áp dụng đối với cá nhân)

	2
	Mẫu 02. CĐS

	Đơn đề nghị hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá (áp dụng đối với tổ chức)

	3
	Mẫu 03.CĐS

	Danh sách chủ tàu cá đề nghị hưởng hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cáMẫu 2a


	4
	Mẫu 04.CĐS

	Danh sách chủ tàu cá vi phạm mất kết nối vms trên biển

	5
	Mẫu 05.CĐS

	Công khai danh sách chủ tàu cá được hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá




Mẫu 01. CĐS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CƯỚC THUÊ BAO VỆ TINH DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ
năm ……….
(đối với cá nhân)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường………………………….
Tên tôi là:  ……………………………………………………………….
Số CCCD/Hộ chiếu……………. nơi cấp …………… ngày cấp………
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………...
…………………………………………………………………………...
Là chủ sở hữu/sử dụng tàu cá:
	STT
	Số đăng ký
TB…TS
	Chiều dài lớn nhất Lmax (mét)
	Tên thiết bị GSHT
	Đơn vị cung cấp dịch vụ GSHT
	Số tiền trên hóa đơn (đồng)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


Hiện nay, tôi đang sử dụng dịch vụ giám sát hành trình tàu cá do Doanh nghiệp……………………………………………………………….….cung cấp, số hợp đồng: . . . . . . . . . . . . . . ., ngày ký hợp đồng: . . . . . . . . . . . . . .
Tôi làm đơn này đề nghị được hưởng hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND ngày 10/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên với số tiền là:………………..(bằng chữ: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………)
Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên./.
 …………., ngày……tháng…năm…
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG
(Ký tên, đóng dấu)
	NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)








Mẫu 02. CĐS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CƯỚC THUÊ BAO VỆ TINH DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ
năm ……….
(đối với tổ chức)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/ phường………………………….
Tên đơn vị: ……………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………..
Người đại diện ……………………. Chức vụ: ……………………….
Số CCCD/Hộ chiếu……………. nơi cấp …………… ngày cấp………
Là chủ sở hữu/quản lý/sử dụng tàu cá:
	STT
	Số đăng ký
TB…TS
	Chiều dài lớn nhất Lmax (mét)
	Tên thiết bị GSHT
	Đơn vị cung cấp dịch vụ GSHT
	Số tiền trên hóa đơn (đồng)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


Hiện nay, (Tên tổ chức ……………………………………………………..) đang sử dụng dịch vụ giám sát hành trình tàu cá do Doanh nghiệp………………………………………………………………. cung cấp, số hợp đồng: . . . . . . . . . . . . . . ., ngày ký hợp đồng: . . . . . . . . . . . . . .
Tôi làm đơn này đề nghị được hưởng hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND ngày 10/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên với số tiền là:………………..(bằng chữ: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………)
Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên./.
 …………., ngày……tháng…năm…
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG
(Ký tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)









Mẫu 03.CĐS

	
UBND XÃ……………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH CHỦ TÀU CÁ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ CƯỚC THUÊ BAO VỆ TINH DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁMẫu 2a

năm ……….

	STT
	Tên chủ tàu cá
	Số đăng ký tàu cá
TB…TS
	Chiều dài lớn nhất Lmax (mét)
	Giấy phép khai thác thủy sản
(Số GP, ngày hết hạn)
	Hợp đồng dịch vụ vệ tinh
(Số, ngày tháng năm ký HĐ)
	Hóa đơn, chứng từ hợp pháp
(Số, ngày tháng năm xuất hóa đơn)
	Số tiền trên hóa đơn (đồng)
	Số tiền đề nghị hỗ trợ
(đồng)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	


	
	
	
	
	 …………., ngày……tháng…năm…

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, họ tên, số điện thoại)
	
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG
(ký tên, đóng dấu)





Mẫu 04.CĐS
	UBND XÃ……………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mẫu 2b

DANH SÁCH CHỦ TÀU CÁ VI PHẠM MẤT KẾT NỐI VMS TRÊN BIỂN
năm ……….

	STT
	Tên chủ tàu cá
	Số đăng ký tàu cá
TB….TS
	Tàu cá vi phạm mất kết nối trên 6h trên biển, tàu cá vi phạm mất kết nối trên 10 ngày trên biển, tàu cá vi phạm vượt qua ranh giới vùng được phép khai thác thủy sản trên biển

	
	
	
	Có
	Không

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


…………., ngày……tháng…năm…
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, họ tên, số điện thoại)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG
(ký tên, đóng dấu)









Mẫu 05. CĐS
UBND XÃ…………..Mẫu 03

CÔNG KHAI DANH SÁCH CHỦ TÀU CÁ ĐƯỢC HỖ TRỢ CƯỚC THUÊ BAO VỆ TINH DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ
(Theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày … tháng …. năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc……………………….)
	STT
	Tên chủ tàu cá
	Số đăng ký tàu cá
TB…TS
	Số tiền được hỗ trợ 
(đồng)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	….
	
	
	



	NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ tên)

	KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ
(ký, ghi rõ họ tên)

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG
(ký tên, đóng dấu)





PHỤ LỤC II
DANH MỤC BIỂU MẪU 
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH KHÁC
(Kèm theo Nghị quyết số        /2026/NQ-HĐND ngày     /    /2026 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên)

	TT
	Ký hiệu
	Tên biểu mẫu

	1
	Mẫu số 01.MK

	Đơn đề nghị hỗ trợ (Áp dụng đối với tổ chức/doanh nghiệp)

	2
	Mẫu số 02.MK

	Đơn đề nghị hỗ trợ (Áp dụng đối với cá nhân)

	3
	Mẫu số 03.MK

	[bookmark: _GoBack]Phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp , tổ chức




Mẫu 01.MK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Áp dụng đối với tổ chức/doanh nghiệp)
Kính gửi: Sở khoa học và công nghệ tỉnh hưng yên
1. Tên doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: …………………………………
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………
- Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………
2. Trụ sở chính:
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
- Điện thoại: ……………………………………………… Fax: …………………………………
- Email: ……………………………………………………………………
- Website: ……………………………………………………………………
3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
- Họ và tên: ………………………………… Chức vụ: …………………………………
- Căn cước công dân: số …………………………do …………….cấp ngày... tháng... năm ……
- Điện thoại: …………………………………Email: …………………………………
- Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………
- Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
- Số ……ngày…. tháng…… năm …….., do………………………….. cấp.
- Loại hình doanh nghiệp: ……………………………………………………………………
5. Quy mô doanh nghiệp (xác định theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa): ……………………………………………………………………
- Lĩnh vực: ……………………………………………………………………
.
Tôi làm đơn này đề nghị được hưởng hỗ ……..(ghi nội dung hỗ trợ).
Chúng tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên./.
 …………., ngày……tháng…năm…
	
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu 02.MK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Áp dụng đối với cá nhân)
Kính gửi: Sở khoa học và công nghệ tỉnh hưng yên
1. Thông tin về người đề nghị hỗ trợ:
- Họ và tên: ………………………………… Chức vụ: …………………………………
- Căn cước công dân: số …………………………do …………….cấp ngày... tháng... năm ……
- Điện thoại: …………………………………Email: …………………………………
- Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………
- Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………
2. Thông tin về nội dung đề nghị hỗ trợ.
Tôi làm đơn này đề nghị được hưởng hỗ ……..(ghi nội dung hỗ trợ).
Chúng tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên./.
 …………., ngày……tháng…năm…
	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu số 03.MK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP , TỔ CHỨC
Kính gửi: .................................
1. Thông tin chung:
- Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………
- Điện thoại: ……………………………………………………………………
- Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………
- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: …………………………………………………….
2. Mô tả kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo:
- Đặc điểm kỹ thuật: ……………………………………………………………………
- Quy trình công nghệ: ……………………………………………………………………
3. Năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp:
a) Tổng chi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tổng doanh thu trong 03 năm tài chính liền kề (quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 49 Nghị định này):
- Tổng doanh thu: ……………………………………………………………………
- Tổng chi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: ……………………
- Tỷ lệ: ……………………………………………………………………………………………
b) Có bộ phận nghiên cứu và phát triển (quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 49 Nghị định này):
- Tổng số người lao động của doanh nghiệp: …………………………………
- Hợp tác với chuyên gia, viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có):
4. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường:
a) Tỷ lệ doanh thu của sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tổng doanh thu (quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 49 Nghị định):
- Tổng doanh thu: ………………………………… …………………………………
- Doanh thu của sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: ……………………
- Tỷ lệ: ………………………………………………………………………………………….
b) Sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp lớn mang lại một trong các hiệu quả (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 49 Nghị định):
- Được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài;
- Được tạo ra từ công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định pháp luật;
- Đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế về chất lượng hoặc môi trường;
(Kèm theo minh chứng).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Phương án phát triển kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới:

	
	...., ngày ... tháng ... năm .......
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



